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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : CS201 * SỐ TC : 3

TÊN MÔN : TIN HỌC ỨNG DỤNG

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ K15KCD

Thời gian : 15h00 - 24/10/2010 1:LẦN THI

3:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ4510015155055

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Tám phẩy Một8.16.59010990910C15KCD5BôngPhạm Thị1513211121

Năm phẩy Sáu5.65.060288088K13KCD4HoàngVõ Thanh1313283342

Năm phẩy Sáu5.64.5604105076K13KCD4ToànNgô Văn1313285873

VắngVV704710076K14KCD4LựcNguyễn Tấn1411339514

VắngVV00000000K15KCD1ThuýNguyễn Thị Phan1311389685

Sáu phẩy Bốn6.44.580888088K15KCD1ThiệnDương Hoàng1414443676

Sáu6.04.0707790810K15KCD1VinhLưu Đức1511351127

Sáu phẩy Một6.14.0807790810K15KCD1HươngNguyễn Thị1512120938

Sáu phẩy Bảy6.75.080978089K15KCD1ĐạtPhan Duy1513221269

Bảy7.06.080878088K15KCD1TuấnPhạm Trương Công15132212810

Sáu phẩy Bảy6.75.0808790810K15KCD1TớiNgô Thị15132218611

Sáu phẩy Bảy6.75.0808790810K15KCD1BíchLê Thị Thuý15132219412

Tám phẩy Năm8.58.0809990910K15KCD1LinhHoàng Thị Thúy15132223513

Sáu phẩy Một6.14.080878089K15KCD1ThànhVương Phạm Chí15132462814

Sáu phẩy Chín6.95.5808790810K15KCD1AnhNguyễn Diệu15132464115

Không0.02.580878089K15KCD1MyNguyễn Thị Trà15132465616

Sáu phẩy Hai6.24.0808790810K15KCD1NhungDương Thị Hồng15132467117

Tám phẩy Hai8.27.580998099K15KCD1DiệpVõ Phạm Ngọc15132468018

Tám8.08.0808790810K15KCD1GiangTrần Thị Hương15132469819

Chín phẩy Bốn9.49.0100910901010K15KCD1HoàLê Thị Khánh15132471920

Bảy phẩy Chín7.97.8808790810K15KCD1PhươngLê Thị Lan15132472621

Nợ HPPP00000000K15KCD1LanTrần Thị Hoàng15132476822

Sáu phẩy Bảy6.75.0808790810K15KCD1HồngNguyễn Thị15132478923

Sáu phẩy Bảy6.75.0807890810K15KCD1NamVũ Trương Hải15132480424

Tám phẩy Bảy8.79.5808790810K15KCD1NgọcLê Thị15132481825

Sáu6.04.570778088K15KCD1HuyênDoãn Thị Lệ15132482826

Bảy phẩy Ba7.35.09099901010K15KCD1QuyênTrần Thị Đỗ15132486027

Sáu6.04.080778089K15KCD1VânVõ Thị15132486828

Năm phẩy Chín5.94.080778088K15KCD1DươngTrần Thùy15132487829

Sáu phẩy Hai6.24.0807890810K15KCD1TrangHà Nữ Thu15132488530
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : CS201 * SỐ TC : 3

TÊN MÔN : TIN HỌC ỨNG DỤNG

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ K15KCD

Thời gian : 15h00 - 24/10/2010 1:LẦN THI

3:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ4510015155055

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Bảy phẩy Một7.16.0808790810K15KCD1ThùyLê Thị15132494831

Bảy phẩy Tám7.87.0808890910K15KCD1NguyệtPhan Thị Ánh15132499532

Sáu phẩy Sáu6.65.080878099K15KCD1KiềuNguyễn Thị Thuý15132500633

Sáu phẩy Bốn6.44.080898089K15KCD1LyNguyễn Thị Thảo15132503634

Không0.03.080888099K15KCD1ChiNguyễn Thị Kim15132504635

Sáu phẩy Năm6.54.580978089K15KCD1ThảoPhạm Thanh15132506536

Bảy phẩy Một7.16.0808790810K15KCD1TrungHứa Văn15132564337

Bảy phẩy Một7.16.0807890810K15KCD1ThoaNguyễn Thị Kim15132565838

VắngVV807890810K15KCD1ThươngNguyễn Thị Hoài15132567339

Bảy phẩy Ba7.36.0809790910K15KCD1TuyềnPhạm Thị Thanh15132567540

Sáu phẩy Năm6.55.080878078K15KCD1SơnCao Duy15132601741

Sáu phẩy Chín6.95.090898088K15KCD1HuỳnhLê Thị Như15132601942

Bảy phẩy Một7.15.0908990910K15KCD1HằngTrần Thị Thu15132609243

Bảy phẩy Một7.15.0909890910K15KCD1TrangPhan Quỳnh15132609444

Bảy7.05.090988099K15KCD1VânHồ Thị Khánh15132613645

Bảy phẩy Một7.16.0808780810K15KCD1ThắmNguyễn Thị15132618046

Sáu phẩy Sáu6.65.0808780810K15KCD1TrangHà Thị Thuỉy15132621247

Sáu phẩy Sáu6.65.080788099K15KCD1HiềnNguyễn Thị Thu15132621348

Sáu phẩy Bảy6.75.0808790910K15KCD1ÁiCao Thị Thúy15132638849

Sáu phẩy Sáu6.65.080878089K15KCD1HuyềnPhạm Thị15132640350

Bảy phẩy Một7.16.0808790810K15KCD1GiangVõ Hồ Hoài15132644751

Bảy phẩy Một7.15.080998099K15KCD1SơnLê Minh15132645552

Bảy phẩy Ba7.36.080889099K15KCD1NhungPhạm Thị Tuyết15144533453

Sáu phẩy Sáu6.65.080788089K15KCD1LinhNguyễn Thái15144549054

Sáu phẩy Bốn6.45.080777089K15KCD1AnĐoàn Thị Thuý15144619255

Sáu phẩy Năm6.54.08098701010K15KCD2VũVõ Ngọc Hoàn14113412056

Bảy phẩy Chín7.98.080877098K15KCD2HiềnNguyễn Minh14132337357

Bảy phẩy Năm7.57.080888087K15KCD2NhịNguyễn Thị14132354758

Sáu phẩy Ba6.35.080857099K15KCD2DươngVõ Vũ Thuỳ15132212459

Nợ HPPP00000000K15KCD2ViTrần Thị Tường15132213060
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : CS201 * SỐ TC : 3

TÊN MÔN : TIN HỌC ỨNG DỤNG

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ K15KCD

Thời gian : 15h00 - 24/10/2010 1:LẦN THI

3:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ4510015155055

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Tám phẩy Bảy8.79.080899089K15KCD2TâmLê Thị Thanh15132213661

Chín phẩy Sáu9.6108010990910K15KCD2NhiTrần Thị Thanh15132214162

Tám phẩy Hai8.28.0808880910K15KCD2DungĐinh Thị Thảo15132216063

Bảy phẩy Bảy7.77.0808870910K15KCD2NamHồ Thị Hoài15132216264

Bảy phẩy Chín7.98.080887087K15KCD2AnhLê Hoàng15132462965

Tám phẩy Ba8.38.0808970910K15KCD2DiễmĐặng Thị Kiều15132463066

Sáu phẩy Tám6.86.080867098K15KCD2ThắngHuỳnh Đình15132465067

Chín phẩy Ba9.31080998099K15KCD2HằngTrần Thị Minh15132465368

Chín phẩy Ba9.310809890910K15KCD2PhúcMai Thị Diễm15132466169

Sáu phẩy Chín6.97.080857076K15KCD2TùngNguyễn Mạnh15132468470

Bảy phẩy Bốn7.47.0808680910K15KCD2AnNguyễn Thị Quỳnh15132469571

Tám phẩy Hai8.28.0809780910K15KCD2TiênĐàm Thủy15132470072

Tám phẩy Bảy8.78.08010990910K15KCD2HồngNguyễn Thị Bích15132470373

Bảy phẩy Sáu7.66.3809890910K15KCD2ThảoTrần Võ Phương15132470674

Bảy7.05.0808980910K15KCD2MyNguyễn Thị Kiều15132471275

Nợ HPPP00000000K15KCD2NgọcNguyễn Thị Bảo15132474676

Chín phẩy Sáu9.6108010990910K15KCD2ChungNguyễn Thị Thương15132474777

Tám phẩy Sáu8.68.5808990910K15KCD2HươngTrần Diệu15132479178

Tám8.08.0809680910K15KCD2HuyênNguyễn Thị15132479479

Chín phẩy Sáu9.6108010990910K15KCD2VũTrần Nhật15132480580

Sáu phẩy Sáu6.64.3808980910K15KCD2NhânLê Thị Yến15132480881

Chín phẩy Bốn9.410809980910K15KCD2TâmLê Thị Bảo15132482982

Tám phẩy Năm8.59.5808680910K15KCD2TrangTô Thị Thu15132483283

Chín phẩy Năm9.5108010980910K15KCD2LànhNghiêm Thị15132483584

Sáu phẩy Hai6.24.0808780910K15KCD2HùngNguyễn Khắc15132484885

Chín9.09.38081080910K15KCD2LoanNguyễn Thị15132485686

Sáu phẩy Chín6.96.080867099K15KCD2PhươngNgô Thị Minh15132486687

Chín phẩy Hai9.29.5809990910K15KCD2VânLê Thị Khánh15132488888

Chín phẩy Hai9.210809880910K15KCD2NhungLê Thị15132489289

Sáu6.05.350595087K15KCD2ThuĐỗ Thị15132491790
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : CS201 * SỐ TC : 3

TÊN MÔN : TIN HỌC ỨNG DỤNG

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ K15KCD

Thời gian : 15h00 - 24/10/2010 1:LẦN THI

3:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ4510015155055

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Chín phẩy Ba9.39.88081090910K15KCD2AnhNguyễn Thị Lan15132492091

Tám phẩy Năm8.59.080888088K15KCD2NgânNguyễn Thị15132495992

Tám phẩy Tám8.89.0808980910K15KCD2TrangLâm Thị Thùy15132496293

Tám phẩy Hai8.28.080898097K15KCD2ThảoĐặng Thị Phương15132497394

Tám phẩy Sáu8.69.080978099K15KCD2HòaHuỳnh Thị Thanh15132497995

Chín phẩy Ba9.39.58091090910K15KCD2BíchVõ Thị15132501796

Chín9.09.5808980910K15KCD2LượngĐào Đình15132504997

Tám phẩy Bảy8.78.5809990910K15KCD2PhượngNguyễn Thị Mai15132565498

Chín9.09.0809109098K15KCD2TuyểnPhạm Ngọc15132567899

Tám phẩy Ba8.39.0808680910K15KCD2MayNguyễn Thị Tuyết151325869100

Tám phẩy Năm8.59.5808680910K15KCD2ThưPhan Thị Anh151326022101

Không0.02.580576086K15KCD2HạPhạm Thị Nhật151326143102

Nợ HPPP00000000K15KCD2ViĐỗ Ngọc Trường151326182103

Sáu phẩy Năm6.55.080778099K15KCD2NếtVõ Thị151326270104

Sáu phẩy Tám6.84.5808108098K15KCD2QuỳnhNgô Nguyễn Như151326344105

Chín phẩy Ba9.39.58091090910K15KCD2LiênHuỳnh Thị Kim151326393106

Tám phẩy Năm8.58.5809880910K15KCD2ĐiệpLê Thị151326396107

Chín9.09.5809880910K15KCD2HiềnTrần Thị Thu151326402108

Tám8.08.080968099K15KCD2NhungTrần Hồ Cẩm151442364109

Sáu phẩy Hai6.24.580868099K15KCD2SơnTrương Đức151445412110

Bảy phẩy Một7.16.080878099K15KCD2TràNguyễn Thị Thanh151445461111

Bảy phẩy Sáu7.67.080977099K15KCD2LinhNguyễn Thị Khánh151446221112

Không0.03.0909.31090108K15KCD3QuangMai Đình141134017113

Bảy phẩy Hai7.24.5809.510901010K15KCD3TrangLê Thị Xuân141323715114

Sáu phẩy Ba6.35.0808.35601010K15KCD3LêNguyễn Thị Bảo151136043115

Nợ HPPP6081080106K15KCD3NgânNguyễn Thị Xuân151322114116

Không0.03.5808.35801010K15KCD3NgaHà Thị Bích151324637117

Bảy phẩy Một7.15.08098901010K15KCD3HạnhLê Trần Bích151324666118

Bảy phẩy Bốn7.45.0909.31090108K15KCD3TùngNguyễn Thanh151324672119

Tám phẩy Năm8.57.0909.8101001010K15KCD3ThanhMai Thị Thanh151324681120



5

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : CS201 * SỐ TC : 3

TÊN MÔN : TIN HỌC ỨNG DỤNG

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ K15KCD

Thời gian : 15h00 - 24/10/2010 1:LẦN THI

3:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ4510015155055

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Tám phẩy Ba8.36.5909.8101001010K15KCD3ThuĐồng Thị Hồng151324689121

Sáu phẩy Bốn6.45.0808.35701010K15KCD3BìnhĐào Thanh151324709122

Không0.02.5908.86801010K15KCD3ThảoTrần Thị Thu151324720123

Không0.03.5608.51090108K15KCD3ViLê Trần Hạ151324759124

Không0.03.5809.5101001010K15KCD3DungLê151324772125

Sáu phẩy Tám6.84.0709.310901010K15KCD3QuỳnhNguyễn Ngọc Khánh151324785126

Không0.03.0808870106K15KCD3PhúcNguyễn Hữu151324792127

Không0.03.0809.5101001010K15KCD3VuôngNguyễn Thị Hồng151324799128

Bảy phẩy Năm7.55.58091090108K15KCD3TrungPhạm Đức151324809129

Bảy phẩy Sáu7.65.0909.8101001010K15KCD3MyNguyễn Thị Diễm151324824130

Sáu phẩy Tám6.84.58098901010K15KCD3ThảoHồ Thị151324826131

Tám phẩy Năm8.57.0909.8101001010K15KCD3LinhLê Thùy151324834132

Bảy phẩy Ba7.34.010010101001010K15KCD3HàNguyễn Thị Thu151324843133

Bảy phẩy Bốn7.44.5909.8101001010K15KCD3TrangLê Thị Huyền151324845134

Không0.03.5608.51080108K15KCD3NhânNguyễn Thị151324846135

Bảy phẩy Bảy7.77.5908.55701010K15KCD3NhungLê Thị Thùy151324857136

Sáu6.04.01008.3560108K15KCD3TuyếtNguyễn Thị Thu151324859137

Không0.03.5809.510901010K15KCD3CúcĐỗ Thị Kim151324872138

Sáu phẩy Chín6.95.0808.87901010K15KCD3HồngNguyễn Thị Bích151324879139

Tám phẩy Một8.16.0909.8101001010K15KCD3PhượngPhạm Thị151324904140

Không0.03.0808.51080106K15KCD3NgọcNguyễn Thị Bích151324913141

Không0.02.09097901010K15KCD3PhươngNguyễn Thị Hoài151324914142

Sáu phẩy Hai6.24.0808870106K15KCD3KhánhLê Duy151324924143

Nợ HPPP00000000K15KCD3SơnVõ Thái151324927144

Không0.03.5608.58901010K15KCD3TrangTrần Thị Thiên151324947145

Tám phẩy Bốn8.47.0809.5101001010K15KCD3LinhPhạm Thị Trúc151324950146

Sáu phẩy Tám6.85.0808.5880108K15KCD3LàiĐỗ Thị151324957147

Sáu phẩy Sáu6.64.08098901010K15KCD3TâmVõ Trần Anh151324968148

Bảy phẩy Ba7.35.58098901010K15KCD3LoanNguyễn Thị Kiều151325020149

Bảy phẩy Ba7.34.5809.5101001010K15KCD3HươngTrần Thị Ngọc151325033150
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : CS201 * SỐ TC : 3

TÊN MÔN : TIN HỌC ỨNG DỤNG

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ K15KCD

Thời gian : 15h00 - 24/10/2010 1:LẦN THI

3:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ4510015155055

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Chín phẩy Hai9.29.0909.31090108K15KCD3AnhPhạm Viết151325047151

Không0.01.0607.3560108K15KCD3DiệuPhan Thị Yến151325052152

Bảy7.04.5909.38901010K15KCD3AnPhan Thị Hoài151325059153

Tám phẩy Hai8.27.58098901010K15KCD3HânNguyễn Thị Ngọc151325060154

Năm phẩy Năm5.54.0807.3560106K15KCD3TâmNgô Thị Thanh151325061155

Không0.03.5605.588088K15KCD3HuyềnĐặng Thị Minh151325062156

Tám phẩy Bốn8.46.510010101001010K15KCD3XuânHoàng Thị Yến151325648157

Tám phẩy Hai8.26.010010101001010K15KCD3LyĐoàn Thị Yến151326269158

Bảy phẩy Bốn7.45.0809.510901010K15KCD3ThưVõ Thị Anh151326303159

Không0.03.5809.510901010K15KCD3NhựtNgô Thị151326342160

Tám phẩy Hai8.26.5909.810901010K15KCD3OanhTrương Thị Ngọc151326438161

Sáu phẩy Ba6.35.07085701010K15KCD3ThươngPhan Thị Đoan151442398162

Tám phẩy Bảy8.77.5909.8101001010K15KCD3HiếuNguyễn Thị Hữu151445460163

Sáu phẩy Năm6.55.09067.59098K15KCD4DungLê Thị Kim151135068164

Sáu phẩy Ba6.36.060666099K15KCD4ToànHoàng Trọng151212096165

Không0.03.0707770710K15KCD4PhươngTrần Thị Thanh151322122166

Năm phẩy Tám5.85.06065601010K15KCD4ThưPhạm Thị Hoàng151322139167

Sáu phẩy Chín6.95.5807.57.5801010K15KCD4NgaNguyễn Thị151322173168

Tám phẩy Bảy8.79.09078.5901010K15KCD4DiễmNguyễn Thanh Hồng151324636169

Bảy phẩy Tám7.87.580888098K15KCD4TuyênNguyễn Hà Anh151324644170

Không0.03.070777088K15KCD4CaBùi Thị Nhã151324649171

Sáu phẩy Bốn6.45.5706770910K15KCD4LệNguyễn Thị Thuỳ151324654172

Sáu phẩy Bảy6.76.0707670910K15KCD4QuỳnhNguyễn Thị Như151324658173

Không0.01.08078801010K15KCD4HòaVương Thiện151324662174

Nợ HPP3.0607560109K15KCD4ThựNguyễn Thị151324673175

Tám phẩy Một8.18.58077801010K15KCD4ThanhNguyễn Thanh151324682176

Bảy phẩy Bảy7.77.57096701010K15KCD4ThảoVõ Thị151324687177

Năm phẩy Chín5.95.070667088K15KCD4HuyềnLê Thị Thanh151324710178

Chín phẩy Hai9.29.090108.5901010K15KCD4LinhHuỳnh Trịnh Nhật151324711179

Bảy phẩy Hai7.27.07076.5701010K15KCD4YênVõ Hà151324714180
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : CS201 * SỐ TC : 3

TÊN MÔN : TIN HỌC ỨNG DỤNG

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ K15KCD

Thời gian : 15h00 - 24/10/2010 1:LẦN THI

3:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ4510015155055

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Năm phẩy Một5.14.060556099K15KCD4LinhPhan Văn151324724181

Sáu6.04.070967099K15KCD4ViMai Thị Xuân151324733182

Không0.01.5607560910K15KCD4HuệLê Thị Bé151324756183

Không0.02.0607560910K15KCD4HạnhTrần Thị Ngọc151324784184

Tám phẩy Bốn8.48.5808.57.5801010K15KCD4NhiênLê Thị151324793185

Sáu phẩy Bảy6.75.08078801010K15KCD4TruyềnTrần Thị Kim151324795186

Không0.02.0604560910K15KCD4SươngPhan Thị151324827187

Bảy phẩy Tám7.87.5807880910K15KCD4DuyênPhan Thị Hồng151324840188

Sáu phẩy Bảy6.76.0707670910K15KCD4NiNguyễn Tùng Thảo151324870189

Tám8.07.5808.588099K15KCD4VânNguyễn Thị Ngọc151324900190

Nợ HPPP806.56.58099K15KCD4NgânTrần Ngọc Liên151324941191

Sáu phẩy Một6.15.5704770910K15KCD4KhánhTrương Thị Kim151324953192

Năm phẩy Bảy5.74.0706.5670910K15KCD4TrangTrần Thị Hiền151324985193

Nợ HPP7.580788098K15KCD4NgọcNguyễn Thị Bảo151324988194

Năm phẩy Tám5.84.0706.56.570910K15KCD4QuếDương Thị151324998195

Bảy phẩy Bảy7.77.58077801010K15KCD4MyVõ Thị Vân151325001196

Năm phẩy Một5.14.060556099K15KCD4ThúyĐinh Thị Hồng151325007197

Năm phẩy Năm5.54.0706570910K15KCD4PhúcNguyễn Thị151325022198

Tám8.08.0806.58801010K15KCD4ThảoHồ Phương151325043199

Không0.01.060456077K15KCD4ĐịnhĐoàn Bình151325064200

Không0.02.0706.5670910K15KCD4LoanPhan Thị Mai151325649201

Không0.03.060456088K15KCD4ThuLê Thị151325655202

Không0.02.0807.57801010K15KCD4MếnTô Thị Kiều151325667203

VắngVV00000000K15KCD4VươngPhan Hà Tùng151325672204

Không0.02.0606560910K15KCD4HướngTrần Quang151325674205

Năm phẩy Hai5.24.0605560910K15KCD4CúcVõ Thị151325801206

Năm phẩy Tám5.84.0706.56.5701010K15KCD4XuânNguyễn Thị Thùy151325874207

Không0.00.0706.5670910K15KCD4AnThiều Quang151326034208

Không0.00.0706.5670910K15KCD4NhungNgô Thị Tuyết151326135209

Không0.02.0706.567099K15KCD4KhanhNguyễn Văn Vy151326145210
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : CS201 * SỐ TC : 3

TÊN MÔN : TIN HỌC ỨNG DỤNG

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ K15KCD

Thời gian : 15h00 - 24/10/2010 1:LẦN THI

3:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ4510015155055

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Năm phẩy Ba5.34.0606560910K15KCD4LàiNguyễn Thị151326255211

Tám phẩy Bảy8.78.09099901010K15KCD4TiênTừ Thị Thủy151326266212

Nợ HPP5.5708670910K15KCD4TâmNguyễn Ngọc Thanh151326339213

Không0.03.5605560910K15KCD4TrangTrần Thị Thùy151326439214

Sáu phẩy Năm6.55.08076.5801010K15KCD4HàPhan Nguyễn Nhật151442373215

Sáu phẩy Bốn6.45.5706.56.570910K15KCD4HằngLê Thị151442399216


